
QUẢ XOÀI CỦA BÀ 

Cuối tuần, bố mẹ đưa Lan về quê thăm ông bà. Vườn nhà bà có cây xoài cát rất sai 

quả. Bà chọn quả xoài to nhất, da căng vàng, thơm nức mũi để phần cho Lan. 

Cầm quả xoài trên tay, Lan nuốt nước miếng nhưng không ăn ngay. Cô bé chạy vào 

nhà, hai tay nâng quả xoài đưa cho ông nội đang ốm nằm trên giường. Lan nói: 

- Ông ơi, ông ăn xoài cho chóng khỏe nhé! Cháu biếu ông ạ. 

Cả nhà nhìn Lan, ai cũng cười vui vẻ vì Lan thật hiếu thảo. 

(Sưu tầm) 

...úa nếp ...àng xóm ...ặng im 

Họ và tên: ............... 
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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU 
 

Câu 1: (0,5 điểm) Trong vườn nhà bà có cây ăn quả gì? 

A. Cây nhãn lồng. B. Cây xoài cát.  

C. Cây cam sành. D. Cây ổi đào. 

Câu 2: (0,5 điểm) Bà đã chọn quả xoài như thế nào để cho Lan? 

A. Quả bé xíu, màu  xanh                              B. Quả to nhất, vàng, thơm 

C. Quả bị sâu ăn.                                                 D. Quả vừa chín tới. 

 

Câu 3: (0,5 điểm) Lan đã làm gì với quả xoài bà cho? 

A.  Ăn ngay lập tức.                                              B. Cất đi để dành.  

C.  Mang  biếu  ông  nội                                      D. Mang cho bạn bè. 

 

Câu 4: (1 điểm) Em có nhận xét gì về việc làm  của bạn Lan? 

 

 

 

Câu 5: (1 điểm) Em hãy điền chữ "l" hoặc "n" thích hợp vào chỗ trống dưới đây:  
 



Mẹ để (dành/giành) ........................ những quả chín nhất (cho/tro) ........................ 

bà. 

Mái tóc của bà thơm mùi giấy. 

Bàn tay mẹ bạc trắng như cước. 

Quyển vở mới ấm áp lạ thường. 

b) Đặt 1 câu chỉ hành động với một trong số các tiếng bên trên: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: (1 điểm) Xếp các từ in đậm trong câu sau vào bảng thích hợp: 

"Bà ngoại có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ. Bà đang ngồi khâu chiếc áo len." 
 

Từ ngữ chỉ sự vật Từ ngữ chỉ đặc điểm 

  

Câu 7: (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống: 
 

Câu 8: (0,5 điểm) Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, hoặc dấu chấm than vào ô trống: 

- Bố ơi, cuối tuần này nhà mình đi đâu ạ  

- Nhà mình sẽ về quê thăm ông bà  

- Ôi, thích quá  Con nhớ ông bà lắm rồi. 

Câu 9: (1 điểm) Em hãy nối cột A với cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm: 
 

 

 

 

 

PHẦN II: CHÍNH TẢ 

 

ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG 

Sáng sớm, bản làng chìm trong làn sương mờ ảo. Những em bé vùng cao ríu rít gọi nhau 

tới lớp. Màu áo thổ cẩm rực rỡ nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi. Dù đường dốc 

quanh co, tiếng cười nói hồn nhiên vẫn vang vọng khắp nơi. 

 

PHẦN III:  TẬP LÀM VĂN 

Đề bài: Viết 3-4 câu giới thiệu về chiếc bút chì của em 

 

 PHẦN IV: ĐỌC Học sinh chủ động làm theo hướng dẫn của GVCN 

 


